
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 17 (26/12/2022 - 30/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
26

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Yêu lao động Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Ôn tập học kì I Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Ôn tập học kì I (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

B
A

 (2
7/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Câu kể: Ai làm gì? Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Ôn tập Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

8/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Dấu hiệu chia hết cho 2 Vương Thị Xuân Phương



TƯ
 (2

8/
12

/2
02

2) SÁNG
2 Địa lí Ôn tập Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Lợi ích của việc trồng rau, hoa Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (2

9/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Dấu hiệu chia hết cho 5 Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Kiểm tra HKI Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng (tt) Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Mùa đông trên rẻo cao Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (3
0/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Ôn tập Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 17 (26/12/2022 - 30/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
26

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Yêu lao động Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Âm nhạc Ôn tập và kiểm tra Nguyễn Hoàng Phúc
3 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Mùa đông trên rẻo cao Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Kiểm tra HKI Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (2
7/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Luyện từ và câu Câu kể: Ai làm gì? Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Trang trí hình vuông Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ Nguyễn Thị Xuân Yến



TƯ
 (2

8/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Toán Dấu hiệu chia hết cho 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Ôn tập học kì I Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Ôn tập học kì I (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

9/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Dấu hiệu chia hết cho 5 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng (tt) Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (3
0/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Lợi ích của việc trồng rau, hoa Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 17 (26/12/2022 - 30/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
26

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Yêu lao động Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Kiểm tra HKI Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Âm nhạc Ôn tập và kiểm tra Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Ôn tập Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Lợi ích của việc trồng rau, hoa Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (2
7/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Trang trí hình vuông Vũ Thị Lan
4 Chính tả Mùa đông trên rẻo cao Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh



B
A

 (2
7/

12
/2

02
2)

CHIỀU 2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (2

8/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Luyện từ và câu Câu kể: Ai làm gì? Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Dấu hiệu chia hết cho 2 Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Ôn tập học kì I Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Ôn tập học kì I (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Ôn tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Rất nhiều mặt trăng (tt) Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (2

9/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Ôn tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Dấu hiệu chia hết cho 5 Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (3
0/

12
/2

02
2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Review Vũ Quang Minh



SÁ
U

 (3
0/

12
/2

02
2)

CHIỀU
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


